
chỗ ở
1.	 ��Quý vị có lo lắng hay quan ngại rằng trong hai tháng tới quý vị 

có thể không có chỗ ở ổn định ở nơi mà quý vị đang sở hữu, 
thuê hoặc ởnhư một phần của một hộ gia đình?1

	     Có
	     Không

2.	 ��Hãy nghĩ về nơi quý vị sống. Quý vị có gặp phải bất kỳ vấn đề 
nào sau đây không? (đánh dấu tất cả các câu trả lời phù hợp)2

 	     Côn trùng quấy phá
 	     Nấm mốc
 	     Sơn hoặc đường ống có chứa chì
 	     Không đủ ấm
 	     Lò hoặc bếp không hoạt động
 	     Không có hoặc thiết bị phát hiện khói không hoạt động
 	     Rò rỉ nước
 	     Không có vấn đề nào nói trên

lương thực 

3.	 �Trong vòng 12 tháng qua, quý vị lo lắng rằng quý vị sẽ cạn kiệt 
lương thực trước khi có tiền để mua thêm.3

 	     Thường xuyên như vậy
	     Thỉnh thoảng như vậy
  	     Không bao giờ như vậy

4. 	 �Trong vòng 12 tháng qua, lượng lương thực mà quý vị mua 
không đủ dùng được lâu và quý vị không có tiền để mua 
thêm.3

 	     Thường xuyên như vậy
	     Thỉnh thoảng như vậy
  	     Không bao giờ như vậy

Đi lại 
5. 	 �Quý vị có bỏ qua hoặc bỏ bê việc đi đến bác sĩ vì
vấn đề đi lại xa xôi không?1
	     Có
	     Không

‘tiện ích
6.	 �Trong 12 tháng qua, công ty điện, khí đốt, dầu, hoặc nước, có 

dọa sẽ cắt các dịch vụ trong nhà quý vị không?4
	     Có
	     Không
	     Đã cắt dịch vụ

chăm sóc Con cái
7.	� Các vấn đề về chăm sóc con cái có gây khó khăn cho quý vị 

trong công việc hoặc học tập không?5
  	     Có
	     Không

việc làm
8.	 Quý vị có việc làm không?6

	     Có
	     Không

học vấn
9.	 Quý vị có bằng trung học không?6
	     Có
	     Không

tài chính
10.	�Quý vị có thường gặp phải tình trạng này không? Tôi không có 

đủ tiền để thanh toán các hóa đơn của mình:7
 	     Never 

 	     Rarely 

 	     Sometimes

 	     Often

 	     Always

an toàn cá nhân
11. 	�Quý vị có thường bị ai đó, kể cả người trong gia đình, gây 

thương tích không?8
 	     Không bao giờ  (1)
 	     Hiếm khi  (2)
 	     Thỉnh thoảng (3)
 	     Khá thường xuyên (4)
 	     Thường xuyên (5)

12. 	�Quý vị có thường bị ai đó, kể cả người trong gia đình, xúc 
phạm hoặc coi thường không?8

	     Không bao giờ  (1)
 	     Hiếm khi  (2)
 	     Thỉnh thoảng (3)
 	     Khá thường xuyên (4)
 	     Thường xuyên (5)
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13.	�Quý vị có thường bị ai đó, kể cả người trong gia đình, đe dọa 
hãm hại không?8

	     Không bao giờ  (1)
 	     Hiếm khi  (2)
 	     Thỉnh thoảng (3)
 	     Khá thường xuyên (4)
 	     Thường xuyên (5)

14. �Quý vị có thường bị ai đó, kể cả người trong gia đình, la mắng 
hay nguyền rủa at you?8

	     Không bao giờ  (1)
 	     Hiếm khi  (2)
 	     Thỉnh thoảng (3)
 	     Khá thường xuyên (4)
 	     Thường xuyên (5)

hỗ trợ
Quý vị có muốn được giúp đỡ về những vấn đề này không?
	     Có
 	     Không

HƯỚNG DẪN CHO ĐIỂM: 
Đối với các câu hỏi về nhà ở, thực phẩm, giao thông, tiện ích, 
chăm sóc con cái, việc làm, giáo dục và tài chính: Các câu trả lời
được gạch chân cho thấy phản hồi tích cực đối với một nhu cầu 
xã hội cho thể loại đó.

Đối với các câu hỏi về an toàn cá nhân: Một giá trị lớn hơn
10, khi các giá trị bằng số được cộng lại cho các câu trả lời
cho các câu hỏi này, cho thấy phản hồi tích cực đối với một nhu 
cầu xã hội về an toàn cá nhân.

Tổng điểm các câu hỏi  11–14: _________
Giá trị lớn hơn 10 cho thấy kết quả sàng lọc là tích cực đối với 
nhu cầu an toàn cá nhân.
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